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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON
(3 tuần, từ ngày 15/09/2025 đến ngày 03/10/2025)
I. Mục tiêu
1. Phát triển thể chất
1.1. Phát triển vận động
MT1 Thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp. 
MT5. Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵ gối
MT7 . Phối hợp tay - mắt trong vận động:  Đi, đập và bắt được bóng. 
1.2.Giáo dục dinh dưỡng và sức khoẻ
MT11. Nhận biết về các loại thực phẩm, các nhóm chất dinh dưỡng và lợi ích đối với sức khỏe. 
+ Thực phẩm giàu chất đạm.
+ Thực phẩm giàu vitamin, muối khoáng: rau, quả….
MT14. Thực hiện ăn uống đầy đủ (ăn đủ chất, đủ lượng, đa dạng thực phẩm), sạch sẽ (bảo đảm vệ sinh) và lành mạnh (có lợi cho sức khoẻ, phòng, tránh đồ ăn gây dị ứng cho bản thân);
Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo
2. phát triển nhận thức
MT29. Phân loại một số sự vật thành nhóm theo đặc điểm chung và gọi tên nhóm 
Phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau.
MT38. Nhận biết các số từ 5 - 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự.
MT43. Xác định một số hình phẳng và hình khối đơn giản trong cuộc sống xung quanh
Gọi tên, chỉ ra các điểm giống, khác nhau giữa hai khối cầu và khối trụ, khối vuông và khối chữ nhật.
MT52. Nói tên, địa chỉ và mô tả một số đặc điểm nổi bật của trường, lớp khi được hỏi và trò chuyện.
- Kể được 1 số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống
MT53. Nói tên công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường khi được hỏi và trò chuyện.
MT63. Nói tên và đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.
3. Phát triển ngôn ngữ
MT58. Thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể, ví dụ: “Các bạn có tên bắt đầu bằng chữ cái T đứng sang bên phải, các bạn có tên bắt đầu bằng chữ cái H đứng sang bên trái?
MT59. Hiểu nghĩa từ khái quát: phương tiện giao thông, động vật, thực vật, đồ dùng (đồ dùng gia đình, đồ dùng học tập, …)
	Nghe và nhận ra từng tiếng trong câu nói 	
	MT65. Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao, ….
	MT66. Kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện...trong nội dung truyện.
	- Đặt tên mới cho đồ vật, câu chuyện, đặt lời mới cho bài hát 
	Kể chuyện theo cách riêng. 
	MT75. Nhận biết và gọi tên chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
- Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh
	- Thuộc bảng chữ cái Tiếng Việt, Ghép và đánh vẫn được các từ đơn giản MT92. Tô, đồ các nét chữ, sao chép 1 số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
MT77. Tô, đồ các nét chữ, sao chép 1 số kí hiệu, chữ cái, tên của mình.
Bắt chước hành vi “viết”.
4. Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội.
MT89. Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức
MT91. Tự làm 1 số việc đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi, ...)
MT96. Nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ (chỗ ở, nơi làm việc…)
MT97. Thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua bài hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ.
MT104. Biết chờ đến lượt
5. Phát triển thẩm mỹ.
MT114 Tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng.
.
MT118 Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ, ….
 	MT120. Biết sử dụng và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra sản phẩm 
- Trẻ làm được sản phẩm trong hoạt động sáng tạo trong các hoạt động Steam (chế tạo, lắp ghép, thiết kế)
 MT121. Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa bố cục cân đối.
MT126. Có hành vi thể hiện sự yêu quý, giữ gìn sản phẩm nghệ thuật, cái đẹp trong thiên nhiên và cuộc sống 
II. Yêu cầu, chuẩn bị
1. Yêu cầu
a. Kiến thức:
- Trẻ thực hiện thành thạo các động tác của BTPTC, biết tên vận động và biết các bước thực hiện vận động “Đi bằng mép ngoài bàn chân”. “Đi và đập bắt bóng”
		- Trẻ hiểu được giá trị 4 nhóm thực phẩm
- Giúp trẻ hiểu biết về Trường MN Xích Thổ: Tên, địa chỉ của trường. Biết tên lớp mình học.
- Trẻ biết tên cô giáo và công việc của cô giáo. biết mối quan hệ của mình với các bạn, với cô giáo và với các cô bác trong trường, biết chào hỏi, kính trọng cô giáo, các cô bác trong trường.
- Trẻ biết được đồ dùng trong lớp, sân trường, vườn trường, biết yêu quý trường lớp, giữ gìn đồ dùng, đồ chơi và vệ sinh trường lớp. 
- Trẻ tìm và đếm thành thạo các nhóm đồ vật có số lượng là 5. Nhận biết số 5.
- Trẻ biết tên gọi, các đặc điểm cơ bản của hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật. Trẻ phân biệt hình tròn với hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác theo đặc điểm đường bao chung.
- Trẻ biết tạo ra các hình hình học để tạo thành các hình mới bằng các cách khác nhau.
- Trẻ biết tên bài hát, tác giả, thuộc bài hát “Ngày vui của bé”, hát đúng nhạc và biết thể hiện niềm vui đến trường chào năm học mới.
- Trẻ nhận biết được và tô đồ nét móc xuôi, móc ngược, nét móc hai đầu
	- Trẻ nhận ra chữ cái đã học và tô theo nét chấm mờ của các chữ cái  ”o, ô, ơ”.
        - Biết vẽ trường mầm non, vẽ chân dung cô giáo, biết chọn màu và tô màu không bị trờm ra ngoài.
b. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát ghi nhớ, phán đoán cho trẻ
- Rèn kỹ năng phân loại đồ dùng đồ chơi
- Trẻ có kỹ năng khéo léo kết hợp giữa tay và chân khi thục hiện các bài tập thể dục
- Rèn kỹ năng cầm bút đúng cách, kỹ năng tô màu, phối màu để có bức tranh cân đối hài hòa.
- Rèn cho trẻ sự nhanh nhẹn khéo léo qua các trò chơi
- Trẻ có kĩ năng gọi tên hình, chọn hình.
        - Trẻ có kỹ năng tạo ra các hình hình học tạo thành hình mới bắng các cách khác nhau
c. Thái độ 
- Trẻ yêu quý, kính trọng, lễ phép cô giáo, các bác các cô trong trường mầm non
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động
- Đoàn kết với bạn, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
2. Chuẩn bị
	a. Đồ dùng, đồ chơi
		- Thẻ chữ, thẻ số, giấy màu, bút chì, bút sáp....
      	 -  Kéo, keo, mầu…
	- Các loại vật liệu có sẵn: rơm, lá, giấy, vải vụn...
	b. Đồ dùng của cô
		- Giáo án, ti vi
		- Các bài hát, câu truyện
		- Tranh minh hoạ cho chủ đề, các đồ dùng phục vụ cho chủ đề
	c. Trang trí lớp
- Trang trí theo chủ đề trường mầm non
+ Góc chủ đề: tranh ảnh về trường mầm non, lớp học của bé, đồ dùng, đồ chơi trong trường mầm non
+ Góc nghệ thuật: Treo các sản phẩm mẫu về chủ đề trường mầm non, sản phẩm tạo hình của trẻ
+ Góc phân vai: bày các đồ dùng, đồ chơi trong trường mầm non 
+ Góc xây dựng: mô hình cổng trường mầm non
III. Kế hoạch giáo dục tuần
	Hoạt động
	Tuần 1
(15/09-19/9/2025)
	Tuần 2
(22/09-26/9/2025)
	Tuần 3
( 29/09-03/10/2025)
	Điều chỉnh

	Chủ đề
	Trường mầm non 
Xích Thổ của bé
	Lớp học của bé
	Các hoạt động trong trường của bé
	

	Đón 
trẻ
Trò chuyện

	- Cô đón trẻ quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Quan sát nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp với tình huống, thực hiện đúng nề nếp cất dép, đồ dùng cá nhân đúng nơi qui định, đúng kỹ năng, Biết chào hỏi lễ phép 
- Cho trẻ nghe các bài hát: Về trường mầm non, về lớp và bạn bè, tết trung thu…
- Trò chuyện với trẻ về một đồ dùng đồ chơi ở trường mầm non, trò truyện với trẻ về các bạn ở trong lớp, tên trường của bé, tên cô giáo, tên cô hiệu trưởng, trò chuyện với trẻ về cách phòng chống dịch bệnh như: Chân tay miệng, sốt xuất huyết….
- Trò chuyện về cảm xúc của trẻ khi được đến trường đến lớp gặp các cô và các bạn...vv
-Trao đổi với trẻ về việc thực hiện nội quy cuả lớp, tiêu chẩn bé ngoan 
	

	TD sáng
	1. Mục đích, yêu cầu: 
- Trẻ tập đúng đều các động tác theo yêu cầu của cô.
- Rèn khả năng tập chung, chú ý quan sát, khả năng vận động, phát triển thể lực cho trẻ.
- Giáo dục trẻ có tính kiên trì và ý thức kỉ luật, yêu thể thao.
2. Chuẩn bị: Sân tập sạch sẽ, an toàn cho trẻ. Trang phục cô, trẻ gọn gàng.
3. Tiến hành: 
* Khởi động: xoay cổ tay, cổ chân, bả vai, gối, eo…
* Trọng động: 
+ Tay vai: Hai tay đưa ngang gập khuỷu tay, hai tay thay nhau quay dọc thân
+ Bụng: Đứng nghiêng người sang hai bên, đứng đan tay sau lưng- gập người về trước
+ Chân: Bước khuỵ một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng.
+ Bật: Bật tiến về phía trước, bật khép tách chân
* Hồi tĩnh: Điều hoà, thả lỏng.
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	LVPTTC
[bookmark: _Hlk144477226]Đi bằng mép ngoài bàn chân, đi khuỵ gối
	LVPTTC
 Đi và đập bắt bóng 
	LVPTTC
Tìm hiểu giá trị 4 nhóm thực phẩm 
	

	
	3
	LVPTNT
KPXH
Trò chuyện về trường Mầm non Xích Thổ của bé 
	LVPTNT
KPKH
Phân loại các loại đồ dùng - đồ chơi trong lớp học theo công dụng - hình dáng
	LVPTTCKNXH
Dạy trẻ kỹ năng tự tin mạnh dạn chỗ đông người 
	


	
	4
	LVPTNN
LQCC
LQ, tô đồ nét móc xuôi, móc ngược, nét móc hai đầu
	LVPTNN
Truyện
Mèo con và quyển sách
	LVPTNN
LQCC
Tập tô o, ô, ơ
	

	
	5
	LVPTNT
LQVT
Ôn số lượng trong
 phạm vi 5.
 
	LVPTNT
LQVT
 Ôn Nhận biết phân biệt hình tam giác, hình chữ nhật, hình tròn- hình vuông 
	LVPTNT
LQVT
Tạo ra 1 số hình học bằng các cách khác nhau
	

	
	6
	LVPTTM
Tạo hình
Vẽ trường mầm non của bé 

	LVPTTM
Âm nhạc
 Dạy hát: Ngày vui của bé.
Nghe hát: Ngày đầu tiên đi hoc.
Trò chơi: Ai nhanh nhất…
	LVPTTM- 
Tạo hình : 
Thiết kế ống đựng bút

	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ: Làm con trâu từ lá cây
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự chọn
	-HĐCCĐ:Thí nghiệm hoa nở trong nước
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do 
	- HĐCCĐ: TN Sự kì diệu của giấy ăn
- Chơi tự chọn

	

	
	3
	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết mùa thu
-TCVĐ: Kéo co. - CTD: Chơi tự do
	- HĐCCĐ: Quan sát bầu trời, thời tiết.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do
	- HĐMĐ: Quan sát khu cây cảnh
- TCVĐ: Kéo co
 - Chơi theo ý thích

	

	
	4
	-HĐCCĐ: Tưới cây, nhổ cỏ, nhặt lá rụng
- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do 
	- HĐCCĐ: Quan sát một số cây trong sân trường.
- TCVĐ: Bánh xe quay
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: TN Trứng nổi, trứng chìm
- TCVĐ: kéo co
- Chơi tự do
	

	
	5
	-HĐCCĐ: Thí nghiệm với bong bóng xà phòng.
- TCVĐ: Ai nhanh nhất.
- Chơi tự do
	-HĐCCĐ: Trải nghiệm trồng hoa mười giờ, hoa sam
- TCVĐ: mèo đuổi chuột
- Chơi tự do 
	- HĐCCĐ: Quan sát vườn cổ tích
- TCVĐ: Vũ điệu hoá đá
- Chơi tự do
	

	
	6
	- HĐCCĐ:
QS cây cối mùa thu
- TCVĐ: Tìm đúng nhà
- Chơi tự do
	- HĐCCĐ: Tổ chức chăm sóc vườn cây khu vực của lớp
- TCVĐ: Bóng tròn to
- Chơi tự chọn
	- HĐCCĐ: Làm con sâu từ giấy ăn
- TCVĐ: 
Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do
	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc
	3
	HĐ trải nghiệm: Làm con sâu từ hột hạt
	HĐ trải nghiệm: Làm con lật đật từ bóng bay
	HĐ trải nghiệm: Chăm sóc bồn hoa sân trường
	

	
	5
	HĐTT: Nhảy dân vũ rửa tay
	HĐTT: Giao lưu âm nhạc với các bạn 5TB và 5TC
	HĐTT: Giao lưu trò chơi vận động với các bạn 5TB và 5TC
	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng 
Tuần 1: Xây trường mầm non thân yêu của bé
Tuần 2: Xây khu vườn trường mầm non
Tuần 3: Xây khu chợ quê trường mầm non
1.1. Mục đích, yêu cầu: 
- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau 1 cách phong phú để xây dựng hoàn thiện công trình: trường mầm non thân yêu của bé
- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công việc: ai là chú lái xe vận chuyển vật liệu, ai là kiến trúc sư, ai là thợ xây.
- Trẻ biết bố cục cho công trình hài hòa
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
1.2. Chuẩn bị: 
Vật liệu xây dựng: gạch, các loại cây cỏ, hoa
+ Hàng rào, cây, hoa, các khối lắp ghép......
1.3. Cách chơi:
Cho trẻ nhận vai chơi: 2 chú lái xe chở vật liệu xây dựng 1 bạn làm kiến trúc sư, các bạn khác là chú công nhân xây dựng công trình.
2. Góc phân vai: 
Tuần 1: Bế em, cửa hàng thực phẩm, bác sỹ
Tuần 2: Cửa hàng thực phẩm, bác sỹ, cửa hàng đồ uống
Tuần 3: Bán hàng và nấu ăn
2.1. Mục đích, yêu cầu: 
Trẻ biết mô phỏng được vai chơi và hành động chơi của từng vai chơi đó công việc cho bé ăn, chăm sóc em bé,bán hàng, khám bệnh và thể hiện tình cảm của mình đối với các vai chơi đó.
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.
- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.
- Giáo dục trẻ biết yêu thương quan tâm chăm sóc gia đình.
2.2. Chuẩn bị: 
Đồ dùng bán hàng.
Đồ dùng bác sỹ.
Đồ dùng nấu ăn bế em
2.3. Cách chơi:
+ TC Bán hàng:
- Trẻ biết đóng vai người bán hàng mời khách mua hàng và nhận tiền, cảm ơn khách mua hàng, người mua chọn hàng, hỏi giá tiền, trả tiền, nhận hàng...
+ TC: Bế em.
- Trẻ nhập vai bố mẹ ( anh chị chăm sóc cho em bé) biết chăm sóc em bé, cho em ăn bột, uống sữa chăm sóc em bé khi ốm.
+ TC: Bác sỹ.
- Trẻ biết được công việc của bác sỹ là khám bệnh cho bênh nhân kê đơn thuốc và hỏi thăm tình trạng sức khỏe của người bệnh.
3. Góc học tập
 Tuần 1: Bé tìm đúng số lượng trong phạm vi 5, ôn một số hình trẻ đã biết, ôn số lượng trong phạm vi 5 chơi với chữ cái o-ô-ơ bé tập đồ chữ và đồ số…vv
 Tuần 2: Học sách, làm quen nét ngang
 Tuần 3: Học sách làm quen các nét cơ bản
3.1. Mục đích - yêu cầu:
- Trẻ học sách, nhận biết số lượng trong phạm vi 5, ôn số lượng trong phạm vi 5. Giáo dục trẻ có ý thức tích cực, hứng thú khi tham gia hoạt động.
3.2. Chuẩn bị: Sách toán làm con với con số 
3.3. Cách chơi: Cô giới thiệu cho trẻ về số, cô giới thiệu về cấu tạo số , cho trẻ thực hành các yêu cầu trong sách.
Cuối cùng cô nhận xét tuyên dương trẻ và cho trẻ chuyển sang nhóm khác…
4. Góc nghệ thuật
Tuần 1: Tô màu tranh về trường mầm non 
Tuần 2: Vẽ con đường đến trường mầm non 
Tuần 3: Hát các bài hát trong chủ đề 
4.1. Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết cầm bút tô màu tranh vẽ trường mầm non, 
- Rèn sự khéo léo và tự tin cho trẻ
4.2.Chuẩn bị: giấy A4, bút chì, bút màu 
4.3. Cách chơi :
- Trẻ ngồi vào bàn tay phải cầm bút, tay trái tỳ vào mép giấy và tô mầu cho phù hợp trẻ biết tô từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới theo trình tự.
5. Góc thiên nhiên
Tuần 1: chăm sóc cây xanh và cây cảnh ở góc thiên nhiên.
Tuần 2: chăm sóc cây xanh và cây cảnh ở góc thiên nhiên.
Tuần 3: chăm sóc cây xanh và cây cảnh ở góc thiên nhiên.
5.1. Mục đích -yêu cầu:
Trẻ biết cách chăm sóc cây xanh và cây cảnh ở góc thiên nhiên. Giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ cây xanh.
 5.2. Chuẩn bị:
- Đồ dùng chăm sóc cây.
5.3. Cách chơi.
- Trẻ biết tưới nước cho cây, chăm sóc trồng cây và lau lá cho cây..
Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, sắp xếp, lau dọn bụi trên đồ chơi, sắp xếp vào đúng vị trí.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Tiếp tục rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng
- Nhận biết một số nguy cơ không an toàn trong khi ăn uống khi ăn uống phải ăn thức ăn đã được nấu chín uống nước đã đun sôi không ăn thức ăn ôi thiu mất vệ sinh.
- Lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm 
+ Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hằng ngày.
+ Biết các thức ăn theo nhóm (nhóm bột đường, nhóm chất đạm, nhóm chất béo, nhóm VTM ...)
- Nghe nhạc tĩnh tâm, nhạc thiền
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